
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tầng 1 nhà E1, Khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

31/03/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN CIARA COFFEE VIỆT NAM

0109575140

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CIARA COFFEE VIỆT NAM
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: CIARA COFFEE VIET NAM JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: CIARA COFFEE 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913080441
Email:

Fax:
Website:
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6.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723(Chính)

2. Bán buôn thực phẩm 4632

3. Bán buôn đồ uống 4633

4. Bán buôn tổng hợp 4690

5. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

6. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

7. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

8. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

9. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

10. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

11. Dịch vụ ăn uống khác 5629

12. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

13. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

14. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

15. Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn 1075

16. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Rang và lọc cà phê; - Sản xuất các sản phẩm cà phê 
như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô 
đặc; - Sản xuất các chất thay thế cà phê

1079

17. Quảng cáo 7310

18. Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính
Chi tiết: trừ bản quyền, như sách hoặc phần mềm

7740

19. Hoạt động tư vấn quản lý
Chi tiết: - Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, 
chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ; - 
Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, hoạt 
động hiệu quả, thông tin quản lý

7020

20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: - Vận tải hàng hóa thông thường: vận tải gỗ, vận tải 
gia súc, nông lâm sản, hàng hóa thông thường khác; - Vận tải 
hàng hóa bằng xe chuyên dụng: xe bồn chở chất lỏng, xe chở 
hóa chất, xe đông lạnh; - Hoạt động chuyển đồ đạc;

4933

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: - Giao nhận hàng hóa; - Hoạt động liên quan khác 
như: bao gói hàng hóa nhằm mục đích bảo vệ hàng hóa trên 
đường vận chuyển, dỡ hàng hóa, lấy mẫu, cân hàng hóa. (Đối 
với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ 
kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)

5229

Mệnh giá cổ phần: 
6. Vốn điều lệ: 
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7. Số cổ phần được quyền chào bán: 600.000

STT Tên cổ đông Nơi đăng ký hộ 
khẩu thường trú 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
THU TRANG

Số 38A Trần Phú, 
Phường Điện 
Biên, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

330.000 3.300.000.000 55,000

Tổng số 330.000 3.300.000.000 55,000

012030527

2 VĂN THỊ 
THỰC

Nhà số 2 ngõ 55 
Đường Phương 
Quan, Thôn 
Phương Quan, Xã 
Vân Côn, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 5,000

Tổng số 30.000 300.000.000 5,000

017118377

3 NGUYỄN THỊ 
THANH HUỆ

16 ngách 107/6 
Vĩnh Phúc, 
Phường Vĩnh 
Phúc, Quận Ba 
Đình, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

240.000 2.400.000.000 40,000

Tổng số 240.000 2.400.000.000 40,000

0331790010
74

8. Cổ đông sáng lập:

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       012030527
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 38A, Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Phòng B1806 Tòa nhà Sky park, Số 3 Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU TRANG Nữ

08/03/1979 Kinh Việt Nam

16/06/2006 Công an TP Hà Nội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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